
KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ  

NĂM HỌC 2022-2023 

 

 

MÔN 
BÀI KT, ĐG 

THỜI 

LƯỢNG  

THỜI ĐIỂM 

(TUẦN) 
HÌNH THỨC 

CÔNG 

NGHỆ 6 

 

Thường xuyên 

HKI 

 

15 phút Tuần 5 Tự luận 

Giữa HKI 45 phút Tuần 8 Trắc nghiệm và tự luận 

Cuối HKI 45 phút Tuần 17 Trắc nghiệm và tự luận 

Thường xuyên 

HKII 

      15 phút         Tuần 22 
Tự luận 

Giữa HKII 45 phút Tuần 26 Trắc nghiệm và tự luận 

Cuối HKII 45 phút Tuần 34 Trắc nghiệm và tự luận 

CÔNG 

NGHỆ 7 

 

Thường xuyên 

HKI 

 

15 phút Tuần 6 Tự luận 

Giữa HKI 15 phút Tuần 12 Tự luận và trắc nghiệm 

Cuối HKI 45 phút Tuần 18 Tự luận và trắc nghiệm 

Thường xuyên 

HKII 
15 phút Tuần 23 Tự luận 

Giữa HKII 45 phút Tuần 27 Tự luận và trắc nghiệm 

Cuối  HKII 45 phút Tuần 34 Tự luận và trắc nghiệm 

CÔNG 

NGHỆ 8 

 

Thường xuyên 

HKI 
15 phút Tuần 5 Tự luận 

Thường xuyên 

HKI 
15 phút Tuần 7 Thực hành 

Giữa HKI 45 phút Tuần 8 Tự luận 

Cuối HKI 45 phút Tuần 17 Tự luận 

Thường xuyên 

HKII 
15 phút Tuần 19 Tự luận 

UBND HUYỆN CỦ CHI  

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ   

AN NHƠN TÂY 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                             Củ Chi, ngày 5  tháng 10 năm 2022 



Thường xuyên 

HKII 
15 phút Tuần 25 Tự luận 

Giữa HKII 45 phút Tuần 26 Tự luận 

Cuối  HKII 45 phút Tuần 34 Tự luận 

CÔNG 

NGHỆ 9 

 

Thường xuyên 

HKI 
15 phút Tuần 12 Thực hành 

Giữa HKI 45 phút Tuần 9 Tự luận 

Cuối HKI 45 phút Tuần 17 Tự luận 

Thường xuyên 

HKII 
15 phút Tuần 23 Tự luận 

Giữa HKII 45 phút Tuần 29 Thực hành 

Cuối HKII 45 phút Tuần 34 Tự luận 

GDCD 6 

 

 

 

Thường xuyên 

HKI 
15 phút Tuần 5 

Tự luận và trắc nghiệm 

 

Giữa HKI 45 Tuần 10 
Tự luận và trắc nghiệm 

 

Cuối HKI 45 Tuần 18 
Tự luận và trắc nghiệm 

 

Thường xuyên 

HKII 
15 phút Tuần 24 Tự luận và trắc nghiệm 

Giữa HKII 45 phút Tuần 28 
- Tự luận và trắc nghiệm 

 

Cuối  HKII 45 phút Tuần 34 - Tự luận và trắc nghiệm 

GDCD 7 

 

Thường xuyên 

HKI 

 

15 phút Tuần 5 
Tự luận và trắc nghiệm 

 

Giữa HKI 45 Phút Tuần 10 
Tự luận và trắc nghiệm 

 

Cuối HKI 45 phút Tuần 16 
Tự luận và trắc nghiệm 

 

Thường xuyên 

HKII 
15 phút Tuần 24 Tự luận và trắc nghiệm 

Giữa HKII 45 phút Tuần 28 Tự luận và trắc nghiệm 

Cuối  HKII 45 phút Tuần 34 
Tự luận và trắc nghiệm 

 



GDCD 8 Kiểm tra thường 

xuyên HKI 
15 phút Tuần 4 Tự luận 

Giữa HKI 45 phút Tuần 9 
Tự luận và trắc nghiệm 

 

Cuối HKI 45 phút Tuần 18 
Tự luận và trắc nghiệm 

 

Kiểm tra thường 

xuyên HKII 
15 phút Tuần 23 Tự luận 

Giữa HKII 45 phút Tuần 28 
Tự luận và trắc nghiệm 

 

Cuối HKII 45 phút Tuần 34 
Tự luận và trắc nghiệm 

 

GDCD 9 Kiểm tra thường 

xuyên HKI 
15 phút Tuần 4 Tự luận  

Giữa HKI 45 phút Tuần 10 
Tự luận và trắc nghiệm 

 

Cuối HKI 45 phút Tuần 18 Tự luận và trắc nghiệm 

Kiểm tra thường 

xuyên HKII 
15 phút Tuần 23 Tự luận  

Giữa HKII 45 phút Tuần 27 
Tự luận và trắc nghiệm 

 

Cuối HKII 45 phút Tuần 34 
Tự luận và trắc nghiệm 

 

TIẾNG ANH  

6 
 Bài kiểm tra 

thường xuyên 1 
15 phút Tuần 4 Trắc nghiệm + Tự luận 

 Bài kiểm tra 

thường xuyên 2 
15 phút Tuần 7 Trắc nghiệm+ Tự luận 

 Bài kiểm tra 

thường xuyên 3 
15 phút Tuần 13 Trắc nghiệm+ Tự luận 

 Bài kiểm tra 

thường xuyên 4 
15 phút Tuần 15 Trắc nghiệm+ Tự luận 

 Giữa Học kỳ 1 45 phút Tuần 10 Trắc nghiệm + tự luận 



 Cuối Học kỳ 1 60 phút Tuần 17 Trắc nghiệm + Tự luận 

 Bài kiểm tra 

thường xuyên 1 
15 phút Tuần 21 Trắc nghiệm+ Tự luận 

 Bài kiểm tra 

thường xuyên 2 
15 phút Tuần 24 Trắc nghiệm+ Tự luận 

 Bài kiểm tra 

thường xuyên 3 
15 phút Tuần 28 Trắc nghiệm+ Tự luận 

 Bài kiểm tra 

thường xuyên 4 
15 phút Tuần 31 Trắc nghiệm+ Tự luận 

 Giữa Học kỳ 2 45 phút Tuần 26 Trắc nghiệm + tự luận 

 Cuối Học kỳ 2 60 phút Tuần 33 Trắc nghiệm + tự luận 

TIẾNG ANH  

7 

 

 Bài kiểm tra 

thường xuyên 1 
15 phút Tuần 4 Trắc nghiệm + Tự luận 

 Bài kiểm tra 

thường xuyên 2 
15 phút Tuần 7 Trắc nghiệm+ Tự luận 

 Bài kiểm tra 

thường xuyên 3 
15 phút Tuần 13 Trắc nghiệm+ Tự luận 

 Bài kiểm tra 

thường xuyên 4 
15 phút Tuần 15 Trắc nghiệm+ Tự luận 

 Giữa Học kỳ 1 45 phút Tuần 10 Trắc nghiệm + tự luận 

 Cuối Học kỳ 1 60 phút Tuần 17 Trắc nghiệm + Tự luận 

 Bài kiểm tra 

thường xuyên 1 
15 phút Tuần 21 Trắc nghiệm+ Tự luận 

 Bài kiểm tra 

thường xuyên 2 
15 phút Tuần 24 Trắc nghiệm+ Tự luận 

 Bài kiểm tra 

thường xuyên 3 
15 phút Tuần 28 Trắc nghiệm+ Tự luận 



 Bài kiểm tra 

thường xuyên 4 
15 phút Tuần 31 Trắc nghiệm+ Tự luận 

 Giữa Học kỳ 2 45 phút Tuần 26 Trắc nghiệm + tự luận 

 Cuối Học kỳ 2 60 phút Tuần 33 Trắc nghiệm + tự luận 

TIẾNG 

ANH 8 

 

Bài kiểm tra 

thường xuyên 1 
15 phút Tuần 4 Trắc nghiệm+ Tự luận 

Bài kiểm tra 

thường xuyên 2 
15 phút Tuần 7 Trắc nghiệm+ Tự luận 

Bài kiểm tra 

thường xuyên 3 
15 phút Tuần 13 Trắc nghiệm+ Tự luận 

Bài kiểm tra 

thường xuyên 4 
15 phút Tuần 15 Trắc nghiệm+ Tự luận 

Giữa Học kỳ 1 45 phút Tuần 10 Trắc nghiệm + Tự luận 

Cuối Học kỳ 1 60 phút Tuần 17 Trắc nghiệm + Tự luận 

Bài kiểm tra 

thường xuyên 1 
15 phút Tuần 21 Trắc nghiệm+ Tự luận 

Bài kiểm tra 

thường xuyên 2 
15 phút Tuần 24 Trắc nghiệm+ Tự luận 

Bài kiểm tra 

thường xuyên 3 
15 phút Tuần 28 Trắc nghiệm+ Tự luận 

Bài kiểm tra 

thường xuyên 4 
15 phút Tuần 31 Trắc nghiệm+ Tự luận 

Giữa Học kỳ 2 45 phút Tuần 26 Trắc nghiệm + Tự luận 

Cuối Học kỳ 2 60 phút Tuần 33 Trắc nghiệm + Tự luận 

TIẾNG 

ANH  9 

 

Bài kiểm tra 

thường xuyên 1 
15 phút Tuần 4 Trắc nghiệm+ Tự luận 

Bài kiểm tra 

thường xuyên 2 
15 phút Tuần 7 Trắc nghiệm+ Tự luận 



Bài kiểm tra 

thường xuyên 3 
15 phút Tuần 13 Trắc nghiệm+ Tự luận 

Giữa Học kỳ 1 45 phút Tuần 10 
Trắc nghiệm 

+ Tự luận 

Cuối Học kỳ 1 60 phút Tuần 17 Trắc nghiệm + Tự luận 

Bài kiểm tra 

thường xuyên 1 
15 phút Tuần 22 Trắc nghiệm+ Tự luận 

Bài kiểm tra 

thường xuyên 2 
15 phút Tuần 26 Trắc nghiệm+ Tự luận 

Bài kiểm tra 

thường xuyên 3 
15 phút Tuần 28 Trắc nghiệm+ Tự luận 

Giữa Học kỳ 2 45 phút Tuần 26 Trắc nghiệm + Tự luận 

Cuối Học kỳ 2 60 phút Tuần 32 Trắc nghiệm + Tự luận 

NGỮ VĂN  

6 

 

Thường xuyên 

HKI (1) 

 

15 phút Tuần 5 Tự luận 

Thường xuyên 

HKI (2) 
15 phút Tuần 7 Tự luận 

Thường xuyên 

HKI (3) 
15 phút Tuần 12 Tự luận 

Thường xuyên 

HKI (4) 
15 phút Tuần 14 Tự luận 

Giữa HKI 90 phút Tuần 10 Tự luận 

Cuối HKI 90 phút 

Thời gian thực 

hiện theo kế 

hoạch chung của 

PGD 

Tự luận 

Thường xuyên 

HKII (1) 
15 phút Tuần 21 Tự luận 

Thường xuyên 

HKII (2) 
15 phút Tuần 24 Tự luận 



Thường xuyên 

HKII (3) 
15 phút Tuần 28 Tự luận 

Thường xuyên 

HKII (4) 
15 phút Tuần 31 Tự luận 

Giữa HKII 90 phút Tuần 26 Tự luận 

Cuối  HKII 90 phút 

Thời gian thực 

hiện theo kế 

hoạch chung của 

PGD 

Tự luận 

NGỮ VĂN 

7 
Thường xuyên 

HKI (1) 
15 phút Tuần 5 Tự luận 

Thường xuyên 

HKI (2) 
15 phút Tuần 7 Tự luận 

Thường xuyên 

HKI (3) 
15 phút Tuần 12 Tự luận 

Thường xuyên 

HKI (4) 
15 phút Tuần 14 Tự luận 

Giữa HKI 90 phút Tuần 10 Tự luận 

Cuối HKI 90 phút 

Thời gian thực 

hiện theo kế 

hoạch chung của 

PGD 

Tự luận 

Thường xuyên 

HKII (1) 
15 phút Tuần 21 Tự luận 

Thường xuyên 

HKII (2) 
15 phút Tuần 24 Tự luận 

Thường xuyên 

HKII (3) 
15 phút Tuần 28 Tự luận 

Thường xuyên 

HKII (4) 
15 phút Tuần 31 Tự luận 

Giữa HKII 90 phút Tuần 26 Tự luận 

Cuối  HKII 90 phút 

Thời gian thực 

hiện theo kế 

hoạch chung của 

PGD 

Tự luận 



NGỮ VĂN 

8 

 

Thường xuyên 

(1) 
15 phút Tuần 5 Tự luận 

Thường xuyên 

HKI (2) 
15 phút Tuần 11 Tự luận 

Thường xuyên 

HKI (3) 
15 phút Tuần 13 Tự luận 

Thường xuyên 

HKI (4) 
15 phút Tuần 14 Tự luận 

Giữa HKI 90 phút Tuần 9 Tự luận 

Cuối HKI 90 phút 

Thực hiện theo 

kế hoạch chung 

của PGD 

Tự luận 

 

Thường xuyên 

HKII (1) 
15 phút Tuần 21 Tự luận 

Thường xuyên 

HKII (2) 
15 phút Tuần 24 Tự luận 

Thường xuyên 

HKII (3) 
15 phút Tuần 29 Tự luận 

Thường xuyên 

HKII (4) 
15 phút Tuần 31 Tự luận 

Giữa HKII 90 phút Tuần 27 Tự luận 

Cuối  HKII 90 phút 

Thực hiện theo 

kế hoạch chung 

của PGD 

Tự luận 

VĂN 

KHỐI 9 

 

Thường xuyên 

HKI (1) 
15 phút Tuần 4 Tự luận: 

Thường xuyên 

HKI (2) 
15 phút Tuần 7 Tự luận: 

Thường xuyên 

HKI (3) 
15 phút Tuần 12 Tự luận 

Thường xuyên 

HKI (4) 
15 phút Tuần 15  Tự luận 



Giữa HKI 90 phút Tuần 9  Tự luận 

Cuối HKI 90 phút 

Thực hiện theo 

kế hoạch chung 

của PGD 

Theo cấu trúc đề của 

phòng 

 Thường xuyên 

HKII (1) 
15 phút Tuần 23 Tự luận 

Thường xuyên 

HKII (2) 
15 phút Tuần 25 Tự luận 

Thường xuyên 

HKII (3) 
15 phút Tuần 28 Tự luận 

Thường xuyên 

HKII (4) 
15 phút Tuần 30  Tự luận 

Giữa HKII 90 phút Tuần 27  Tự luận 

Cuối  HKII 90 phút 

Thực hiện theo 

kế hoạch chung 

của PGD 

Theo cấu trúc đề của 

phòng 

GDTC 6 

 

Thường xuyên 

HKI 
45 phút Tuần 5 Thực hành 

Thường xuyên 

HKI 
45 phút Tuần 12 

Thực hành Chạy cự li 

ngắn 30m 

Giữa HKI 90 phút Tuần 9 Thực hành ném bóng 

Cuối HKI 90 phút Tuần 16,17 Bài thực hành 

Thường xuyên 

HKII 
45 phút Tuần 20 Thực hành bài thể dục 

Thường xuyên 

HKII 
45 phút Tuần 29 Thực hành 

Giữa HKII 90 phút Tuần 25 Thực hành bài thể dục 

Cuối  HKII 90 phút Tuần 31, 32 
Thực hành kĩ thuật phát 

bóng 

GDTC 7 Thường xuyên 

HKI 
45 phút Tuần 5 Thực hành 



Thường xuyên 

HKI 
45 phút Tuần 12 

Thực hành Chạy cự li 

ngắn 30m 

Giữa HKI 90 phút Tuần 9 Thực hành ném bóng 

Cuối HKI 90 phút Tuần 16,17 Bài thực hành 

Thường xuyên 

HKII 
45 phút Tuần 20 Thực hành bài thể dục 

Thường xuyên 

HKII 
45 phút Tuần 29 Thực hành 

Giữa HKII 90 phút Tuần 25 Thực hành bài thể dục 

Cuối  HKII 90 phút Tuần 31, 32 
Thực hành kĩ thuật đệm 

bóng 

GDTC 8 Thường xuyên 

HKI 

 

45 phút 
Trong quá trình 

học 
Thực hành 

Giữa HKI 45phút 
Tuần 13. 

 
Thực hành 

Cuối HKI 45phút Tuần 17 Thực hành 

Thường xuyên 

HKII 
45 phút 

Trong quá trình 

học 
Thực hành 

Giữa HKII 45 phút Tuần 31 Thực hành 

Cuối  HKII 45 Phút Tuần 32 Thực hành 

GDTC 9 Thường xuyên 

HKI 
45 phút Từ tuần 1->15 

Thực hành Chạy cự li 

ngắn 60m 

Thường xuyên 

HKI 
45 phút Từ tuần 1->15  Bài thể dục liên hoàn 

Thường xuyên 

HKI 
45 phút Từ tuần 1->15 Bài thể dục liên hoàn 

Giữa HKI 90 phút Tuần 10 
Thực hành chạy cự li 

ngắn 60m 

Cuối HKI 90 phút Tuần 16,17 Bài thực hành nhảy xa 



Thường xuyên 

HKII 
45 phút Từ tuần 19->33 Thực hành bóng chuyền 

Thường xuyên 

HKII 
45 phút Từ tuần 19->33 Thực hành nhảy cao 

Thường xuyên 

HKII 
45 phút Từ tuần 19->33 Thực hành bóng chuyền 

Giữa HKII 90 phút Tuần 28 Thực hành bóng chuyền 

Cuối  HKII 90 phút Tuần 31, 32 
Thực hành kĩ thuật nhảy 

cao 

ÂM NHẠC 

6 

Thường xuyên 

HKI 

 

15 phút Tuần 8 Thực hành 

Giữa HKI 45 phút Tuần 9 Thực hành 

Cuối HKI 45 phút Tuần 17 Thực hành 

Thường xuyên 

HKII 
15 phút Tuần 26 Thực hành 

Giữa HKII 45 phút Tuần 27 Thực hành 

Cuối  HKII 45 phút Tuần 32 Thực hành 

ÂM NHẠC 

7 

Thường xuyên 

HKI 

 

15 phút Tuần 8 Thực hành 

Giữa HKI 45 phút Tuần 9 Thực hành 

Cuối HKI 45 phút Tuần 17 Thực hành 

Thường xuyên 

HKII 
15 phút Tuần 26 Thực hành 

Giữa HKII 45 phút Tuần 27 Thực hành 

Cuối  HKII 45 phút Tuần 32 Thực hành 

ÂM NHẠC 

8 

Thường xuyên 

HKI 

 

15 phút Tuần 7 Thực hành 



Giữa HKI 45 phút Tuần 8 Thực hành 

Cuối HKI 45 phút Tuần 17 Thực hành 

Thường xuyên 

HKII 
15 phút Tuần 25 Thực hành 

Giữa HKII 45 phút Tuần 26 Thực hành 

Cuối  HKII 45 phút Tuần 32 Thực hành 

ÂM NHẠC 

9 

Thường xuyên 

HKII 
15 phút Tuần 25 Thực hành 

Giữa HKII 45 phút Tuần 26 Thực hành 

Cuối  HKII 45 phút Tuần 32 Thực hành 

MỸ 

THUẬT 6 

Thường xuyên 

HKI 
 1 đến 15 Kiểm tra quá trình 

Giữa HKI 1 Tuần 8 Kiểm tra thực hành 

Cuối HKI 1 Tuần 16 Kiểm tra thực hành 

Thường xuyên 

HKII 
 19 đến 30 Kiểm tra quá trình 

Giữa HKII 1 Tuần 26 Kiểm tra thực hành 

Cuối  HKII 1 Tuần 32 Kiểm tra thực hành 

MỸ 

THUẬT 7 

Thường xuyên 

HKI 
45 phút Tuần 4, 8 Kiểm tra quá trình 

Giữa HKI 45 phút Tuần 10 Kiểm tra thực hành 

Cuối HKI 45 phút Tuần 17 Kiểm tra thực hành 

Thường xuyên 

HKII 
45 phút Tuần 20,24 Kiểm tra quá trình 

Giữa HKII 45 phút Tuần 26 Kiểm tra thực hành 

Cuối  HKII 45 phút Tuần 32 Kiểm tra thực hành 

MỸ 

THUẬT 8 

Thường xuyên 

HKI 
45 phút Tuần 10,12,13 Thực hành 



Giữa HKI 45 phút Tuần 14,15 Thực hành 

Cuối HKI 45 phút Tuần 17 Thực hành 

Thường xuyên 

HKII 
45 phút Tuần 26,27 Thực hành 

Giữa HKII 45 phút Tuần 28,29 Thực hành 

Cuối  HKII 45 phút Tuần 32 Thực hành 

MỸ 

THUẬT 9 

Thường xuyên 

HKI 
 1 đến 15 Kiểm tra quá trình 

Thường xuyên 

HKI 
1 Tuần 09 Kiểm tra thực hành 

Giữa HKI 1 Tuần 10 Kiểm tra thực hành 

Cuối HKI 1 Tuần 15 Kiểm tra thực hành 

KHTN 6 Kiểm tra thường 

xuyên 
15 phút Tuần 5 Kiểm tra viết 

Kiểm tra thường 

xuyên 
15 phút Tuần 8 Kiểm tra viết 

Kiểm tra thường 

xuyên 
15 phút Tuần 15 Bài thực hành 

KIỂM TRA 

GIỮA KỲ I 
45 phút Tuần 11 

Kiểm tra viết 

 

KIỂM TRA 

CUỐI KỲ I 

45 phút 

 

 

Tuần 17 

 

Kiểm tra viết 

Kiểm tra thường 

xuyên 
15 phút Tuần 25 Kiểm tra viết 

Kiểm tra thường 

xuyên 
15 phút Tuần 29 Kiểm tra viết 

Kiểm tra thường 

xuyên 
15 phút Tuần 31 Bài thực hành 

KIỂM TRA 

GIỮA KỲ 2 
45 phút Tuần 30 Kiểm tra viết 

KIỂM TRA 

CUỐI KỲ 2 
45 phút Tuần 33 Kiểm tra viết 



KHTN 7 Thường xuyên 

HKI 

 

45’ Tuần 6, 9, 15 Trắc nghiệm và tự luận 

Giữa HKI 90’ 

 

Tuần 12 Trắc nghiệm và tự luận 

Cuối HKI 60’ Tuần 18 Trắc nghiệm và tự luận 

Thường xuyên 

HKII 
45’ Tuần 21, 25, 31 Trắc nghiệm và tự luận 

Giữa HKII 90’ Tuần 30 Trắc nghiệm và tự luận 

Cuối  HKII 60’ Tuần 33 Trắc nghiệm và tự luận 

MÔN 

SINH 8 

 

Kiểm tra thường 

xuyên 
15 phút Tuần 5 Tự luận 

Kiểm tra thường 

xuyên 
15 phút Tuần 13 Tự luận 

KIỂM TRA 

GIỮA KỲ I 
45 phút Tuần 10 Tự luận 

KIỂM TRA 

CUỐI KỲ I 
45 phút Tuần 18 Tự luận 

Kiểm tra thường 

xuyên 
15 phút Tuần 20 Tự luận 

Kiểm tra thường 

xuyên 
15 phút Tuần 26 Tự luận 

KIỂM TRA 

GIỮA KỲ 2 
45 phút Tuần 28 Tự luận 

KIỂM TRA 

CUỐI KỲ 2 
45 phút Tuần 33 Tự luận 

SINH 9 Kiểm tra thường 

xuyên 
15 phút Tuần 4 Tự luận 

Kiểm tra thường 

xuyên 
15 phút Tuần 9 Tự luận 

KIỂM TRA 

GIỮA KỲ I 
45 phút 

Tuần 12 

 
Tự luận 



KIỂM TRA 

CUỐI KỲ I 
45 phút Tuần 16 Tự luận 

Kiểm tra thường 

xuyên 
15 phút Tuần 23 Tự luận 

Kiểm tra thường 

xuyên 
15 phút Tuần 29 Tự luận 

KIỂM TRA 

GIỮA KỲ 2 
45 phút Tuần 26 Tự luận 

KIỂM TRA 

CUỐI KỲ 2 
45 phút Tuần 33 Tự luận 

LÝ 8 

 

Kiểm tra  

thường xuyên 
15 phút Tuần 6 Tự luận 

Giữa Học kỳ 1 45 phút Tuần 10 Tự luận 

Cuối Học kỳ 1 45 phút Tuần 17 Tự luận 

Kiểm tra  

thường xuyên 
15 phút Tuần 23 Tự luận 

Giữa Học kỳ 2 45 phút Tuần 25 Tự luận 

Cuối Học kỳ 2 45 phút Tuần 34 Tự luận 

LÝ 9 

 

Kiểm tra quá 

trình 
 Từ tuần 1-> 15 Kiểm tra quá trình. 

KT thường 

xuyên 
15 phút Tuần 6 Tự luận 

KT thường 

xuyên 
45 phút Tuần 10 Tự luận 

KT giữa kỳ I 45 phút Tuần 12 Tự luận 

KT cuối kỳ I 45 phút Tuần 17 Tự luận 

Kiểm tra quá 

trình 

Từ tuần 19 

đến 32 

Từ tuần 19 đến 

32 
Kiểm tra quá trình. 

KT thường 

xuyên 
15 phút Tuần 23 Tự luận 

KT thường 

xuyên 
45 phút Tuần 30 Tự luận 

KT giữa kỳ II 45 phút Tuần 27 Tự luận 

KT cuối kỳ II 45 phút Tuần 33 Tự luận 

HÓA 8 

 

Kiểm tra thường 

xuyên 
15 phút Tuần 8 Tự luận 



Kiểm tra thường 

xuyên 
15 phút Tuần 11 Tự luận 

KIỂM TRA 

GIỮA KỲ I 
45 phút Tuần 12 Tự luận 

KIỂM TRA 

CUỐI KỲ I 
45 phút Tuần 17 Tự luận 

Kiểm tra thường 

xuyên 
15 phút Tuần 23 Tự luận 

Kiểm tra thường 

xuyên 
15 phút Tuần 26 Tự luận 

KIỂM TRA 

GIỮA KỲ 2 
45 phút Tuần 27 Tự luận 

KIỂM TRA 

CUỐI KỲ 2 
45 phút Tuần 33 Tự luận 

HÓA 9 Kiểm tra thường 

xuyên 
15 phút Tuần 5 Tự luận 

Kiểm tra thường 

xuyên 
15 phút Tuần 8 Tự luận 

Kiểm tra thường 

xuyên 
15 phút Tuần 15 

Bài thực hành 

KIỂM TRA 

GIỮA KỲ I 
45 phút Tuần 11 Tự luận 

KIỂM TRA 

CUỐI KỲ I 
45 phút Tuần 17 Tự luận 

Kiểm tra thường 

xuyên 
15 phút Tuần 25 Tự luận 

Kiểm tra thường 

xuyên 
15 phút Tuần 29 Tự luận 

Kiểm tra thường 

xuyên 
15 phút Tuần 31 

Bài thực hành 

KIỂM TRA 

GIỮA KỲ 2 
45 phút Tuần 30 Tự luận 

KIỂM TRA 

CUỐI KỲ 2 
45 phút Tuần 33 Tự luận 

SỬ- ĐỊA 6 Kiểm tra thường 

xuyên 1 
15 phút Tuần 5 

Trắc nghiệm ,  tự luận  

 



Kiểm tra thường 

xuyên 2 
15 phút Tuần 7  

Trắc nghiệm ,  tự luận  

 

Giữa học kỳ 1 60 phút Tuần 9 
Trắc nghiệm ,  tự luận  

 

Kiểm tra thường 

xuyên 3 
15 phút Tuần 14 

Trắc nghiệm ,  tự luận  

 

Kiểm tra cuối 

kỳ 1 
60 phút Tuần 17 

Trắc nghiệm ,  tự luận  

 

Kiểm tra thường 

xuyên 1 
15 phút 

Tuần 22 

 

Trắc nghiệm ,  tự luận  

 

Kiểm tra thường 

xuyên 2 
15 phút Tuần 25 

Trắc nghiệm ,  tự luận  

 

Kiểm tra thường 

xuyên 3 
15 phút Tuần 28  

Trắc nghiệm ,  tự luận  

 

Giữa học kỳ 2 60 phút Tuần 30  
Trắc nghiệm ,  tự luận  

 

Cuối học kỳ 2 60 phút Tuần 33 
Trắc nghiệm ,  tự luận  

 

SỬ - ĐỊA 7 Thường xuyên 

HKI 

LỚP 7 

15 phút 
   Tuần 5,12,14 

 
Trắc nghiệm ,  tự luận  

 

Giữa HKI 60 phút 
       Tuần 9 

 

Trắc nghiệm ,  tự luận  

 

Cuối HKI 60 phút 
     Tuần 18 

 

Trắc nghiệm ,  tự luận  

 

Thường xuyên 

HKII 
15 phút 

   Tuần 23,27,30 

 

Trắc nghiệm ,  tự luận  

 

Giữa HKII 60 phút 
       Tuần 26 

 

Trắc nghiệm ,  tự luận  

 

Cuối  HKII      60 phút 
      Tuần 33 

 

Trắc nghiệm ,  tự luận  

 

 

LỊCH   SỬ  

8 

Kiểm tra thường 

xuyên 1 
15 phút        Tuần 5 

Trắc nghiệm ,  tự luận  

 

Kiểm tra thường 

xuyên 2 
15 phút Tuần 13 

Trắc nghiệm ,  tự luận  

 

Giữa học kì 1      45 phút Tuần 9 
Trắc nghiệm ,  tự luận  

 

Cuối học kì 1 45 phút Tuần 17 
Trắc nghiệm ,  tự luận  

 



Kiểm tra thường 

xuyên 1 
15 phút Tuần 23 

Trắc nghiệm ,  tự luận  

 

Kiểm tra thường 

xuyên 2 
15 phút Tuần 30 

Trắc nghiệm ,  tự luận  

 

Giữa kì 2 45 phút Tuần 28 
Trắc nghiệm ,  tự luận  

 

Cuối kì 2 45 phút Tuần 33 
Trắc nghiệm ,  tự luận  

 

 

LỊCH SỬ 9 

Kiểm tra thường 

xuyên 1 
15 phút Tuần 6 

Trắc nghiệm ,  tự luận  

 

Kiểm tra thường 

xuyên 2 
15 phút Tuần 13  

Trắc nghiệm ,  tự luận  

 

Giữa học kỳ 1 45 phút Tuần 10  
Trắc nghiệm ,  tự luận  

 

Cuối học kỳ 1 45 phút Tuần 17 
Trắc nghiệm ,  tự luận  

 

Kiểm tra thường 

xuyên 1 
15 phút Tuần 24 

Trắc nghiệm ,  tự luận  

 

Kiểm tra thường 

xuyên 2 
15 phút Tuần 29 

Trắc nghiệm ,  tự luận  

 

Giữa học kỳ 2 45 phút Tuần 26  
Trắc nghiệm ,  tự luận  

 

Cuối học kỳ 2 45 phút Tuần 33 
Trắc nghiệm ,  tự luận  

 

 

ĐỊA 8 

Kiểm tra thường 

xuyên 1 
15 phút Tuần 4 Tự luận 

Kiểm tra thường 

xuyên 2 
15 phút Tuần 12 Tự luận 

Giữa học kỳ 1 45 phút Tuần 8 Tự luận 

Cuối học kỳ 1 45 phút Tuần 17 Tự luận 

Kiểm tra thường 

xuyên 1 
15 phút Tuần 22 Tự luận 

Kiểm tra thường 

xuyên 2 
15 phút Tuần 28 Tự luận 

Giữa học kỳ 2 45 phút Tuần 24 Tự luận 



Cuối học kỳ 2 45 phút Tuần 33 Tự luận 

 

ĐỊA 9 

Kiểm tra thường 

xuyên 1 
15 phút Tuần 5 Tự luận 

Kiểm tra thường 

xuyên 2 
15 phút Tuần 13 Tự luận 

Giữa học kỳ 1 45 phút Tuần 10 Tự luận 

Cuối học kỳ 1 45 phút Tuần 17 Tự luận 

Kiểm tra thường 

xuyên 1 
15 phút Tuần 21 Tự luận 

Kiểm tra thường 

xuyên 2 
15 phút Tuần 29 Tự luận 

Giữa học kỳ 2 45 phút Tuần 26 Tự luận 

Cuối học kỳ 2 45 phút Tuần 33 Tự luận 

 

TOÁN 6 
KTTX lần 1 Linh hoạt Linh hoạt 

Vấn đáp 

KTTX lần 2 15 phút Tuần thứ 4 
Tự luận 

KTTX lần 3 15 phút Tuần thứ 8 
Tự luận 

KTTX lần 4 15 phút Tuần thứ 13 
Tự luận 

Giữa kì I 90 phút Tuần thứ 10 
Tự luận 

Cuối kì I 90 phút Tuần thứ 17 
Tự luận 

KTTX lần 1 Linh hoạt Linh hoạt 
Vấn đáp 

KTTX lần 2 15 phút Tuần thứ 22 
Tự luận 

KTTX lần 3 15 phút Tuần thứ 25 
Tự luận 

KTTX lần 4 15 phút Tuần thứ 31 
Tự luận 

Giữa kì II 90 phút Tuần thứ 27 
Tự luận 



Cuối kì II 90 phút Tuần thứ 33 
Tự luận 

 

TOÁN 7 
KTTX lần 1 Linh hoạt Linh hoạt 

Vấn đáp 

KTTX lần 2 15 phút Tuần thứ 4 
Tự luận 

KTTX lần 3 15 phút Tuần thứ 7 
Tự luận 

KTTX lần 4 15 phút Tuần thứ 14 
Tự luận 

Giữa kì I 90 phút Tuần thứ 10 
Tự luận 

Cuối kì I 90 phút Tuần thứ 17 
Tự luận 

KTTX lần 1 Linh hoạt Linh hoạt 
Vấn đáp 

KTTX lần 2 15 phút Tuần thứ 21 
Tự luận 

KTTX lần 3 15 phút Tuần thứ 22 
Tự luận 

KTTX lần 4 15 phút Tuần thứ 29 
Tự luận 

Giữa kì II 
90 phút 

 
Tuần thứ 27 

Tự luận 

Cuối kì II 90 phút Tuần thứ 33 
Tự luận 

KTTX lần 1 Linh hoạt Linh hoạt 
Vấn đáp 

 

TOÁN 8 
KTTX lần 2 15 phút Tuần thứ 4 

Tự luận 

KTTX lần 3 15 phút Tuần thứ 5 
Tự luận 

KTTX lần 4 15 phút Tuần thứ 14 
Tự luận 

Giữa kì I 90 phút Tuần thứ 10 
Tự luận 

Cuối kì I 90 phút Tuần thứ 17 
Tự luận 

KTTX lần 1 Linh hoạt Linh hoạt 
Vấn đáp 



KTTX lần 2 15 phút Tuần thứ 22 
Tự luận 

KTTX lần 3 15 phút Tuần thứ 23 
Tự luận 

KTTX lần 4 15 phút Tuần thứ 31 
Tự luận 

Giữa kì II 
90 phút 

 
Tuần thứ 27 

Tự luận 

Cuối kì II 90 phút Tuần thứ 33 
Tự luận 

 

TOÁN 9 
KTTX lần 1 Linh hoạt Linh hoạt 

Vấn đáp 

KTTX lần 2 15 phút Tuần thứ 5 
Tự luận 

KTTX lần 3 15 phút Tuần thứ 6 
Tự luận 

KTTX lần 4 15 phút Tuần thứ 13 
Tự luận 

Giữa kì I 90 phút Tuần thứ 10 
Tự luận 

Cuối kì I 90 phút Tuần thứ 17 
Tự luận 

KTTX lần 1 Linh hoạt Linh hoạt 
 

KTTX lần 2 15 phút Tuần thứ 21 
Tự luận 

KTTX lần 3 15 phút Tuần thứ 25 
Tự luận 

KTTX lần 4 15 phút Tuần thứ 26 
Tự luận 

Giữa kì II 
90 phút 

 
Tuần thứ 27 

Tự luận 

Cuối kì II 90 phút Tuần thứ 32 
Tự luận 

TIN HỌC 

6 

 

 

 

Kiểm tra thường 

xuyên 1 

Chia theo quá 

trình mỗi quá 

trình 5 phút 

Tuần 1 --> Tuần 

15 
Vấn đáp,  trắc nghiệm 

Kiểm tra thường 

xuyên 2 
15 phút Tuần 8 Trắc nghiệm  



Giữa Học kỳ 1 

 

45 phút 

 

Tuần 10 

 
Trắc nghiệm, thực hành 

Cuối Học kỳ 1   Tuần 16 
Trắc nghiệm + Tự luận + 

Thực hành 

Kiểm tra thường 

xuyên 1 

Chia theo quá 

trình mỗi quá 

trình 5 phút 

Từ tuần 19--> 

tuần 32 
  

Kiểm tra thường 

xuyên 2 
15 phút Tuần 24 Thực hành 

Giữa Học kỳ 2 45 phút Tuần 26 Thực hành 

Cuối Học kỳ 2 45 phút Tuần 33 
Trắc nghiệm + Tự luận + 

Thực hành 

TIN HỌC 

7 
Kiểm tra thường 

xuyên 1 

Chia theo quá 

trình mỗi quá 

trình 5 phút 

Tuần 1 --> Tuần 

15 
Vấn đáp,  trắc nghiệm 

Kiểm tra thường 

xuyên 2 
15 phút Tuần 8 Trắc nghiệm  

Giữa Học kỳ 1 45 phút Tuần 10 Trắc nghiệm, thực hành 

Cuối Học kỳ 1   Tuần 16 
Trắc nghiệm + Tự luận + 

Thực hành 

Kiểm tra thường 

xuyên 1 

Chia theo quá 

trình mỗi quá 

trình 5 phút 

Từ tuần 19--> 

tuần 32 
  

Kiểm tra thường 

xuyên 2 
15 phút Tuần 24 Thực hành 

Giữa Học kỳ 2 45 phút Tuần 26 Thực hành 

 

Cuối Học kỳ 2 45 phút Tuần 33 
Trắc nghiệm + Tự luận + 

Thực hành 



TIN HỌC 

8 Kiểm tra thường 

xuyên 1 
15 phút Tuần 6 Trắc nghiệm 

Kiểm tra thường 

xuyên 2 
15 phút Tuần 14 Trắc nghiệm 

Kiểm tra thường 

xuyên 3 

Thực hiện 

theo 3 quá 

trình (mỗi QT 

5 phút) 

Tuần 1 → 9 Tự luận +Trắc nghiệm 

Giữa Học kỳ I 45 phút Tuần 10 Lý thuyết + Thực hành 

Cuối Học kỳ I 45 phút Tuần 16 Lý thuyết + Thực hành 

Kiểm tra thường 

xuyên 1 
15 phút Tuần 24 Thực hành 

Kiểm tra thường 

xuyên 2 
15 phút Tuần 30 Thực hành 

Kiểm tra thường 

xuyên 3 

Thực hiện 

theo 3 quá 

trình (mỗi QT 

5 phút) 

Tuần 19 → 25 Tự luận +Trắc nghiệm 

Giữa Học kỳ II 45 phút Tuần 26 Lý thuyết + Thực hành 

Cuối Học kỳ II 45 phút Tuần 33 Lý thuyết + Thực hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


